        MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 5
     CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023- 2024
  
	 
 
TT
	 
 
Chủ đề
	Mức 1
40%
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	TL
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	TN
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	1
	Số học – 50%
	Câu số
	1,2 
	
	 6
	7 
	 
	8 
	 
	10
	 3
	4 

	
	
	Số điểm
	 1,0
	 
	 0,5
	 2,0
	 
	 1,0
	 
	 1
	 1,5
	 4

	2
	Đại lượng và đo đại lượng – 20%
	Câu số
	 
	 
	3,4 
	 
	 
	
	 
	 
	 2
	

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,5
	 

	3
	3. Yếu tố hình học – 30%
	Câu số
	 
	 
	5 
	 
	 
	 9
	 
	 
	 1
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	1,0 
	 
	 
	 2,0
	 
	
	 1,0
	2,0

	TS
	TS điểm
	 1,0
	 
	 3,5
	 2,0
	 
	3,0
	 
	 1,0
	 4,0
	6,0 

	
	TS câu 
	 2
	 
	4 
	1 
	 
	 2
	 
	1 
	10 



     











	

Trường Tiểu học An Thanh
Họ và tên:…………………….
Lớp 5…
	

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
		MÔN: TOÁN – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề)
An Thanh, ngày……tháng 01 năm 2024



	                     Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá



	Chữ ký
………………..

………………..


( Đề này gồm có 10 câu)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:
Câu 1.(0,5 điểm)  Chữ số 7 trong số 8,5374 có giá trị là:




     A.                          B.                         C.                        D. 
Câu 2:.(0,5 điểm)	Số thập phân 0,086 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 0,86%                      B. 8,6%                           C. 86%                         D. 860%
Câu 3.(0,5 điểm) Phép chia 61,33 : 26 lấy đến hai chữ số ở phần thập phân có thương là 2,35 và số dư là:
		6 1,3 3          26
                                       9 3            2,35
                                       1 5 3             
2 3
	[ơ
A. 23                                B 2,3                      C. 0,23                          D. 0,023
Câu 4.(1 điểm) Điền vào chỗ chấm
a, 3125 kg =………tấn                                     b, 10,35 m2 = ……….dm2
Câu 5.(1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài 7,2cm, chiều rộng bằng 75% chiều dài. a) Chiều rộng hình chữ nhật là:……………………….
b) Diện tích hình chữ nhật là: ………………………..
Câu 6.(0,5 điểm) Cho số thập phân 123,45. Nếu ta xóa đi chữ số 3 của số thập phân đó thì số thập phân đó giảm đi ………………. đơn vị.


Câu 7.(2 điểm)  Đặt tính rồi tính   
a) 72,8 + 4,65          b) 92,8 – 9,34                   c) 24,8 x 4,6               d)  142,8 : 4,25
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8.( 1 điểm) 
	a) Tìm x biết: 
x – 13,64 = 41,58 : 5,4
	b) Tính giá trị biểu thức: 
2,5 x 4,74 + 5,26 x 2,5



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………

Câu 9.(2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta dành ra 45% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Câu 10.(1 điểm) Tính nhanh : 0,6 x 6 x 4 + 3,6 : 0,125 – 2 x 1,8 – 3,6 : 0,1 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5
CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(0,5 điểm)
	C
	0,5 điểm

	2
(0,5 điểm)
	B
	0,5  điểm

	3
(0,5 điểm)
	C
	0,5  điểm

	4
(1 điểm)
	
3125 kg = 3,125 tấn             10,35m2 = 1035dm 
	 Mỗi phần 0,5 điểm

	5
(1 điểm)

	a. 5,4 cm                         b. 38,88cm2
	Mỗi phần 0,5 điểm

	6
(0,5 điểm)
	111
	0,5 điểm

	7
(2 điểm)
	HS đặt tính
a, 77,45        b, 83,46           c, 114,08          d, 33,6
	 Mỗi phần 0,5 điểm

	8
(1 điểm)

	a, x – 13,64 = 41,58 : 5,4
x – 13,64 = 7,7
x             = 7,7 + 13,64
x             = 21,34
b) 2,5 x 4,74 + 5,26 x 2,5
 = 2,5 x (4,74 + 5,26) 
 = 2,5 x 10 = 25
(HS làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
	  Mỗi phần 0,5 điểm



	 9
(2 điểm)

	
Chiều rộng mảnh đất là : 40 x  = 24 (m)
Diện tích mảnh đất là :
 40 x 24 = 960 ( m2 )
Diện tích đất làm nhà là :
 960 : 100 x 45 = 432 (m2 )
              Đáp số : 432 m2.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

	10
(1 điểm)

	0,6 x 6 x 4 + 3,6 : 0,125 – 2 x 1,8 – 3,6 : 0,1 
= 3,6 x 4 + 3,6 x 8 – 3,6  - 3,6 x 10
= 3,6 x (4 + 8 – 1 – 10)
= 3,6 x 1 = 3,6
	
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm







   


MA TRẬN PHẦN ĐỌC VÀ KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
CUỐI HỌC KÌ I  - NĂM HỌC 2023- 2024

	TT
	Chủ đề 
Mạch KT, KN
	Mức   1

	Mức   2

	Mức   3

	 Mức   4

	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 
văn bản
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Câu số
	1
	
	2,3,4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	Điểm số
	0,5
	
	2,0
	
	
	0,5
	
	1,0
	4,0

	2
	Kiến thức 
Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	2
	
	1
	
	
	5

	
	
	Câu số
	
	
	8
	7,9
	
	10
	
	
	

	
	
	Điểm số
	
	
	0,5
	1,5
	
	1,0
	
	
	3,0

	Tổng
	Số câu
	1
	6
	2
	1
	10

	
	số điểm 
	0,5
	4,0
	1,5
	1,0
	7,0




























	Trường Tiểu học An Thanh
Họ và tên:……………………
Lớp 5…
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2023- 2024
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   
Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 
An Thanh, ngày……tháng 01 năm 2024



	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá





	Chữ ký

………………..

………………..


A. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm).................. điểm
- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi.
B. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).....................điểm

CÁI  RÉT VÙNG NÚI CAO
Ở vùng núi, bao giờ mùa đông cũng đến sớm.
Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh ghê người của đá và lá cây úa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất khô cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ. Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở nhà xe lanh, đôi gò má bắt lửa đỏ au.
Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt, thế nên chả ai chịu để đất không. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ. Cả dãy núi nương nhà này nối với nương nhà kia cứ bừng lên như màu tam giác mạch ngợp trời.
Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang. Các ông bố đeo bao dao ra khỏi nhà tìm trong bản, ngoài bản, ai có lợn to thì chung mổ ăn Tết. Xuân sang đấy nhưng trời con rét mãi tới tháng ba, tháng tư, trẻ con đuổi bò xuống thung lũng vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà, mặt đứa nào cũng nứt toát cả ra. Chỉ có đất bắt đầu tơi mềm, bò dê được ăn cỏ tươi và nước thì bắt đầu chảy đầy máng vầu trở lại.
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng (câu 2; 3; 7; 8) và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: (0,5 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 
Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì……………….…………
………………………………., nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. 
Câu 2: (0,5 điểm) Bài văn trên tả cảnh vật vùng núi cao vào mùa nào? 
A. Mùa đông.         
B. Mùa đông và mùa xuân.              
C. Mùa xuân.
Câu 3: (0,5 điểm) Trong bài văn trên, đặc điểm nào của thời tiết được chú ý miêu tả? 
A. Bếp lửa ấm áp của mùa đông.             
B. Cái giá rét khắc nghiệt của vùng núi cao.
C. Hoa tam giác mạch rực rỡ trong giá rét.
Câu 4: (1 điểm) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai?
“Đúng” điền Đ, “Sai” điền S
	                       Thông tin                           
	      Trả lời                           

	Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến muộn.
	

	Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.
	            

	Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch.
	            

	Hạt tam giác mạch ăn ngon hơn hạt ngô, hạt lúa.
	            

	Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang.
	


Câu 5: (0,5 điểm)  Theo em, vì sao Xuân sang mà khi đuổi bò xuống thung lũng trẻ con vẫn chưa chịu bỏ bùi nhùi rơm ở nhà, mặt đứa nào cũng nứt toát cả ra?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (1 điểm) Em có cảm nhận gì về cái rét của vùng núi cao?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (0,5 điểm) Từ đông trong hai câu sau có quan hệ với nhau như thế nào?
a/ Ở vùng núi, bao giờ mùa đông cũng đến sớm.
b/ Lớp em là lớp đông học sinh nhất khối.
...........................................................................................................................................
Câu 8: (0,5 điểm) Những từ nào trong câu “Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ.” là quan hệ từ ? 
A. như, thì                               B. như, nhưng, thì 			C. thì, nhưng, càng                                
Câu 9: (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) a. Tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với từ hạnh phúc.
b. Đặt một câu với một từ mà em vừa tìm được ở phần a.
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH AN THANH
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2023- 2024
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Phần kiểm tra viết
( Thời gian: 55 phút không kể thời gian chép đề)


                                                      Kiểm tra viết (10 điểm)

I. CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) (2 điểm) (20 phút)
Hội mùa thu
           Màn đêm buông xuống, ông trăng hiện ra vành vạnh, tròn như một mâm cỗ chan chứa ánh vàng. Đêm hội bắt đầu trong tiếng vỗ tay rì rào của rừng cỏ, trong muôn vàn âm thanh khác lạ của đất trời. Những chàng đom đóm như những ngọn đèn sáng lập lòe nhẹ nhàng quanh sân khấu. Những giọng hát, những điệu múa chan hòa trong hương sen thơm thoang thoảng. Mặt ai cũng vui tươi, rạng rỡ như được thắp đèn.
							(Theo Nguyễn Thị Châu Giang)

II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm)
	Đề bài:  Em hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất.

























ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN ĐỌC HIỂU VÀ KIỂM TRA VIẾT
MÔN TIẾNG VIỆT 5
CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024

Câu 1: (0,5 điểm): Những từ ngữ cần điền: dòng suối bắt đầu cạn
Câu 2: (0,5 điểm): Đáp án đúng: B
Câu 3: (0,5 điểm): Đáp án đúng: B
Câu 4: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,2 điểm
	                       Thông tin                           
	      Trả lời                           

	Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến muộn.
	S

	Đây là quãng thời gian ít việc nhất trong năm.
	Đ

	Ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch.
	Đ

	Hạt tam giác mạch ăn ngon hơn hạt ngô, hạt lúa.
	S

	Khi ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang.
	Đ


Câu 5: (0,5 điểm): Đáp án đúng: Vì tuy xuân sang nhưng trời vẫn còn rất rét.
Câu 6: (1 điểm): HS tự viết. Chẳng hạn: Ở vùng núi cao, rét đến sớm nhưng lại kéo dài và trời rất rét.
Câu 7: (0,5 điểm): Đáp án đúng: Từ đồng âm
Câu 8: (0,5 điểm): Đáp án đúng: B
Câu 9: (1 điểm): Đáp án đúng: 
Hạt tam giác mạch// ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa.
	CN	VN
Câu 10: (1 điểm): Mỗi phần 0,5 điểm
a. Từ đồng nghĩa: may mắn, sung sướng,.....
Từ trái nghĩa: bất hạnh, đau khổ,..........
b. HS tự đặt câu

	
Chính tả
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng liền mạch, đều nét, trình bày sạch đẹp, đúng kĩ thuật  
- Mắc 5 lỗi trừ 1 điểm
	2 điểm

	
Tập làm văn
	1. Yêu cầu:
- Học sinh xác định đúng đề bài, kiểu bài tả người : viết được bài văn hoàn chỉnh đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), kết hợp bộc lộ cảm xúc của người viết.
* Mở bài : Giới thiệu được người định tả.
* Thân bài:
+ Tả ngoại hình: đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt,...
+ Tả tính tình, hoạt động: lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử,...
* Kết bài : Nêu cảm nghĩ về người được tả.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch.
2. Cách đánh giá, cho điểm: 
* Mở bài (1 điểm)
* Thân bài (4 điểm):  - Nội dung (1,5 điểm)
                                  -  Kĩ năng (1,5 điểm)
                                  - Cảm xúc (1 điểm)
 * Kết bài (1 điểm)
* Chữ viết, chính tả (0,5 điểm).
 *  Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm).
 *  Sáng tạo (1 điểm)
-  Đảm bảo các yêu cầu trên: 8 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm cho phù hợp với thực tế bài viết.
* Lưu ý: 
- Bài văn lạc đề: không chấm điểm
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ; hoặc trình bày bẩn  bị trừ 1 điểm toàn bài.
- Toàn bài kiểm tra bày sạch đẹp GV cho điểm tối đa.
	8 điểm





















                                      
	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THANH
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
 NĂM 2023- 2024
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)
An Thanh, ngày……tháng 1 năm 2024


Đọc thành tiếng: 3 điểm
	Giáo viên cho học sinh bốc thăm và chỉ định đọc một đoạn trong bài:
	ĐỀ 1
Bài: “Chuyện một khu vườn nhỏ”  (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 102)
  Đoạn: “Bé Thu rất khoái… không phải là vườn!
  Câu hỏi. Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật?


	ĐỀ 2
Bài: “Mùa thảo quả” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 113)
  Đoạn: “Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục… lấn chiếm không gian”.
  Câu hỏi. Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?


	ĐỀ 3
Bài: “Mùa thảo quả”  (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 113)
  Đoạn: “Sự sống cứ tiếp tục… nhấp nháy vui mắt”.
  Câu hỏi: Khi thảo quả chín rừng có những nét gì đẹp?


	ĐỀ 4 
Bài: “Người gác rừng tí hon” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 124)
  Đoạn: “Ba em làm nghề gác rừng… ra bìa rừng chưa?”
  Câu hỏi. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?


	ĐỀ 5
Bài: “Trồng rừng ngập mặn” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 128)
  Đoạn: “Nhờ phục hồi… vững chắc đê điều.”
  Câu hỏi. Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi?


	ĐỀ 6
Bài: “ Chuỗi ngọc lam” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 134)
  Đoạn: “Chiều hôm ấy … cướp mất người anh yêu quý”
  Câu hỏi. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ? Vào dịp nào?


	ĐỀ 7
Bài: “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 144)
  Đoạn: “Căn nhà sàn … chém nhát dao”
  Câu hỏi: Người dân Chư Lênh đó đón tiếp cô giáo thân tình và trang trọng như thế nào?




	ĐỀ 8 
Bài: “Thầy thuốc như mẹ hiền” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 153)
  Đoạn: “Từ đầu … cho thêm gạo, củi”
  Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?


	ĐỀ 9
Bài: “Thầy cúng đi bệnh viện” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 158)
  Đoạn: “Từ Thấy cha……nên đi bệnh viện”
  Câu hỏi: Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?


	ĐỀ 10
Bài: “Ngu Công xã Trịnh Tường” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 164)
  Đoạn: “Khách đến xã… đất hoang trồng lúa”
  Câu hỏi: Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?





















                                          
  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG – MÔN TIẾNG VIỆT 5
CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024
1- Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
- Ðọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
	ĐỀ 1
Bài: “Chuyện một khu vườn nhỏ”  (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 102)
  Đoạn: “Bé Thu rất khoái… không phải là vườn!
  Câu hỏi. Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật?
  Trả lời: Cây quỳnh : Lá dày, giữ được nước
             Cây ti gôn : thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu.
             Cây hoa giấy: bị vòi ti gôn quấn nhiều vòng.
             Cây đa Ấn Độ : bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, xòe những lá nâu rõ to.


	ĐỀ 2
Bài: “Mùa thảo quả” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 113)
  Đoạn: “Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục… lấn chiếm không gian”.
  Câu hỏi. Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?
  Trả lời: Qua một năm đã lớn cao tới bụng người, Một năm sau nữa đâm thêm hai nhánh mới, lan tỏa, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.

	ĐỀ 3
Bài: “Mùa thảo quả”  (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 113)
  Đoạn: “Sự sống cứ tiếp tục… nhấp nháy vui mắt”.
  Câu hỏi: Khi thảo quả chín rừng có những nét gì đẹp?
  Trả lời: Rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng. Thảo quả như những đốm lửa hồng ngày qua ngày lại thắp lên nhiều ngọn mới nhấp nháy vui mắt.

	ĐỀ 4 
Bài: “Người gác rừng tí hon” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 124)
  Đoạn: “Ba em làm nghề gác rừng… ra bìa rừng chưa?”
  Câu hỏi. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?
  Trả lời: Những dấu chân người lớn hằn trên đất.
              Hàng chục cây gỗ bị chặt. Bọn trộm đang bàn vận chuyển gỗ.

	ĐỀ 5
Bài: “Trồng rừng ngập mặn” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 128)
  Đoạn: “Nhờ phục hồi… vững chắc đê điều.”
  Câu hỏi. Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi?
  Trả lời: Bảo vệ vững chắc đê biển, lượng hải sản tăng làm tăng thu nhập cho người dân. Các loài chim nước trở nên phong phú.



	ĐỀ 6
Bài: “ Chuỗi ngọc lam” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 134)
  Đoạn: “Chiều hôm ấy … cướp mất người anh yêu quý”
  Câu hỏi. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ? Vào dịp nào?
  Trả lời: Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị gái nhân Lễ Nô- en.

	ĐỀ 7
Bài: “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 144)
  Đoạn: “Căn nhà sàn … chém nhát dao”
  Câu hỏi:Người dân Chư Lênh đó đón tiếp cô giáo thân tình và trang trọng như thế nào?
  Trả lời: Người đến đông chật ních, họ mặc quần áo như đi hội. Trải đường đi cho cô giáo bằng tấm lông thú mịn như nhung. Già làng đón cô giữa nhà sàn, trao cho cô con dao để cô chém một nhát vào cột thực hiện nghi lễ trở thành người trong buôn.

	ĐỀ 8 
Bài: “Thầy thuốc như mẹ hiền” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 153)
  Đoạn: “Từ đầu … cho thêm gạo, củi”
  Câu hỏi. Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?
  Trả lời: Ông nghe tin con người thuyền chài bị bệnh bèn đến thăm và chữa bệnh cho cậu bé không ngại khổ, ngại bẩn. Khi chữa khỏi không lấy tiền mà cho thêm gạo, củi.

	ĐỀ 9
Bài: “Thầy cúng đi bệnh viện” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 158)
  Đoạn: “Từ Thấy cha……nên đi bệnh viện”
  Câu hỏi: Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?
  Trả lời: Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.
Câu nói đó chứng tỏ cụ Ún đã hiểu thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho con người

	ĐỀ 10
Bài: “Ngu Công xã Trịnh Tường” (Tiếng Việt 5 – Tập I - Trang 164)
  Đoạn: “Khách đến xã… đất hoang trồng lúa”
  Câu hỏi: Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?
  Trả lời: Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước; cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.
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